DANH SÁCH 
CÁC ĐẦU MỐI THU MUA, TIÊU THỤ VẢI THIỀU VÀ NÔNG SẢN CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG
( Kèm theo Công văn số 413 /SCT-TTXTTM  ngày 30/3/2018)

I. Danh sách doanh nghiệp
	Stt
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ
	Người liên hệ
	Chức vụ
	Điện thoại
	Email

	1
	Công ty chế biến nông sản xuất khẩu Thanh Hà
	Thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà
	Nguyễn Thị Mận
	Giám đốc
	0983.371.259
	man.thanhhasafaco@gmail.com

	2
	Công ty TNHH MTV Hưng Việt
	Thôn An Tân, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc
	Tăng Xuân Trường
	Giám đốc
	0982.828.607
	tangxuantruonghd@gmail.com

	3
	Công ty CP giống cây trồng- nông sản xuất khẩu Kiên Giang
	Thôn Cao Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng
	Nguyễn Mạnh Cường
	Giám đốc
	0904.486.999
	kiengianghdseed@gmail.com

	4
	HTX nông nghiệp sạch Nam Vũ
	Thôn Văn Mạc, Xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà
	Lương Thị Cúc
	Chủ nhiệm
	0962.596.668
	duonghuyvu83@gmail.com

	5
	Công ty TNHH MTV rau củ quả an toàn Thanh Hà
	Thôn Đại Điền, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà
	Phạm Công Tới
	Giám đốc
	0904.699.730
	rauthanhha@gmail.com

	6
	Hiệp hội sản xuất và tiêu thụ vải thiều Thanh hà
	Thôn Tráng Liệt, xã Thanh Sơn, Thanh Hà
	Vũ Đình Bát
	Chủ tịch
	01682546660
	vaithieuthanhha.net.vn

	7
	Công ty TNHH Phúc Cường
	Thôn Phù Tinh, xã Trường Thành,Thanh Hà
	Phạm Thị Mười
	Giám đốc
	0975.712.645
	phuccuongevf@gmail.com

	8
	Công ty TNHH thương mại Rồng Đỏ
	Thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế, Thanh Hà
	Tiêu Văn Liên
	Đại diện miền bắc
	0984.138.999
	tieulienth@gmail.com


II. Danh sách huyện và thị xã
	Stt
	Tên đơn vị
	Địa chỉ
	Người liên hệ
	Điện thoại
	Email

	1
	Phòng Kinh tế thị xã Chí Linh
	162 Nguyễn Trãi, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh
	Diệp Thị Thư
	0988.385.396
	diepthuchilinh@gmail.com

	2
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng Thanh Hà
	Thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà.
	Phạm Khắc Dũng
	0904.739.793
	dungth67@gmail.com

	3
	Phòng Trồng Trọt
	Số 113 Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương
	Lương Thị Kiểm
	0949.315.989
	kiemhd@gmail.com


